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Đặt vấn đề

Bụi mặt đường là hỗn hợp các hạt rắn thuộc nhiều nguồn khác 
nhau (như đất, cát…), từ các công trình xây dựng, do sự mài mòn 
mặt đường và phanh xe; sự lắng đọng không khí khô và ướt; mảnh 
vụn của thực vật và nhiều nguồn khác từ hoạt động công nghiệp, 
nông nghiệp. Bụi đường, đặc biệt là bụi đô thị, chứa nhiều chất ô 
nhiễm hữu cơ như PAHs, hydrocacbon dầu mỏ… được phát thải 
từ các phương tiện giao thông và thực tiễn hoạt động đường bộ 
[1]. PAHs là nhóm chất có chứa số vòng benzene liên hợp trong 
phân tử từ 2 vòng trở lên, được biết đến là nhóm chất ô nhiễm lâu 
dài, phát thải không chủ định, có khả năng gây ung thư… [2]. Tổ 
chức bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA) đã liệt kê 16 nhóm chất 
PAHs phổ biến trong môi trường và thường được quan trắc theo 
dõi. Trong đó, Benzo[a]Pyrene (BaP) là một hợp chất hydrocacbon 
thơm điển hình có khả năng gây ung thư và được xếp vào nhóm 
1 (có độ độc cao nhất trong các hợp chất trong PAHs), với hệ 
số độc tương đương (TEF) là 1. Trong cơ thể, dưới tác động của 
các enzyme, PAHs bị chuyển hóa thành các hợp chất PAHs-diol, 
rồi tạo thành hợp chất PAHs-diol epoxide. Chất này phản ứng với 
nhóm NH2 của axit amin trong phân tử ADN và tạo nên ADN bị 
lỗi, từ đó gây ra các khối u và dẫn đến ung thư [3]. 

PAHs là chất ô nhiễm không mong muốn được tìm thấy ở 
nhiều nơi trong môi trường do sự phát thải không chủ định từ tự 
nhiên và hoạt động của con người (chủ yếu từ đốt nhiên liệu hóa 
thạch, sinh khối, rác thải và sản xuất nhựa đường…). Nhiều nghiên 
cứu đã xác định PAHs trong bụi trên đường có nguồn gốc từ các 
phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu dầu mỏ, lốp của các 

phương tiện cơ giới, lớp phủ trên mặt đường (nhựa asphalt) và 
dầu động cơ bị rò rỉ được tích lũy vào bụi đường [1]. Cùng với đó, 
nhiều nghiên cứu đánh giá hàm lượng PAHs trong bụi đường ở 
một số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam như: Mon và cs (2019) 
[4] tại Hà Nội, Quảng Ninh; Le Huu Tuyen và cs (2014) [5] tại 
Hà Nội, Hưng Yên; Hoang Quoc Anh và cs (2019) [6-8] tại Hà 
Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang và Hà Nam đã được 
thực hiện. Các tác giả đã đưa ra một bức tranh khá đầy đủ về hàm 
lượng, thành phần, nguồn gốc cũng như những ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người dân đối với nhóm hợp chất PAHs và alkyl-PAHs 
có trong bụi đường tại các khu vực đó.

Hà Nội là một thành phố phát triển và quá trình đô thị hóa diễn 
ra nhanh chóng trong những năm gần đây đã dẫn đến nhiều vấn 
đề về ô nhiễm môi trường. Chất lượng môi trường không khí luôn 
trong tình trạng vượt ngưỡng cho phép tại một số vị trí trong thành 
phố năm vừa qua [9]. Để đóng góp vào việc quản lý chất lượng 
môi trường của thành phố và cập nhật những số liệu về hàm lượng 
PAHs trong bụi đường những năm gần đây, nhóm tác giả đã tiếp 
tục thu thập mẫu bụi mặt đường của Hà Nội và có những đánh giá 
về hàm lượng, sự biến đổi và mối tương quan tới phương tiện giao 
thông của thành phố. 

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Hóa chất

Các dung dịch chuẩn được mua từ Hãng Ehrenstorfer, LGC 
(Đức) bao gồm: PAH Mix 63 nồng độ 1.000 mg/ml pha trong 
dung môi toluen gồm 16 PAHs theo US EPA: naphthalene 

Hàm lượng, sự biến thiên và mối tương quan tới phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ của PAHs trong bụi mặt đường ở Hà Nội 
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Tóm tắt: 

Trong bụi mặt đường tại Hà Nội (n=27), trung bình tổng hàm lượng 16 hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) là 
1.226 ng/g, nằm trong khoảng 532-2.276 ng/g. Tổng độ độc TEQBaP của 16 PAHs trung bình là 121,58 ng/g, dao động trong 
khoảng 35,36-322,22 ng/g. Trong 16 PAHs, các hợp chất chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là Pyr (16,4%)>BbF (14,0%)~Fluth 
(14,0%)>BghiP (12,3%)>Phe (7,9%), nhưng BaP đóng góp đến 52,6% nồng độ độc, tiếp đến là DahA (15,9%) và BkF (14,2%). 
Trong các mẫu bụi mặt đường ở Hà Nội, tỷ lệ các PAHs đặc trưng như: Fluth/Fluth+Pyr là 0,46±0,04; 60% giá trị BaA/Chr 
trong khoảng 0,27-0,49 và IcdP/BghiP 0,40±0,11 cho thấy, các nhóm chất trong bụi có nguồn gốc chính từ các phương tiện cơ 
giới có động cơ sử dụng nhiên liệu. Hàm lượng PAHs trong bụi mặt đường phố của Hà Nội trong những năm vừa qua có chiều 
hướng giảm (khoảng 10%) mặc dù lượng xe cộ tham gia giao thông tăng. Điều này cho thấy, thành phố Hà Nội quản lý các 
phương tiện cơ giới và giao thông đường bộ có xu hướng tốt hơn, giảm lượng khí ô nhiễm phát thải ra môi trường như PAHs.
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(Nap), acenaphthylen (Acy), acenaphthen (Ace), fluoren (Flu), 
phenanthren (Phe), anthracen (Ant), fluoranthen (Fluth), pyren 
(Pyr), benzo[a]anthracen (BaA), chrysen (Chr), benzo[b]
fluoranthen (BbF), benzo[k]fluoranthen (BkF), BaP, indeno[1,2,3-
cd]pyren (IcdP), dibenz[a,h]anthracen (DahA), benzo[ghi]
perylen (BghiP); hỗn hợp các chất đồng hành SR-PAH Mix 33 
có nồng độ 2.000 mg/ml gồm: naphthalen-d8, acenaphthylen-d10, 
phenathren-d10, chrysen-d12, perylene-d12 trong toluen để kiểm 

soát sự mất mát của từng mẫu; dung dịch nội chuẩn (IS) pyrene-d10 
có nồng độ 200 mg/ml trong isooctan. Các hóa chất khác như: 
dung môi diclometan (DCM), n-hexan, axeton và cyclohexan; 
muối NaCl, Na2SO4 khan và silicagel 60 chất lượng phân tích (PA) 
và sắc ký (GC) của Hãng Merck (Đức). 

Thu thập mẫu bụi mặt đường

Mẫu bụi được lấy trên các trục đường chính trong thành phố 
Hà Nội. Tại các vị trí thu mẫu, bụi đường được lấy bằng chổi quét 
với diện tích 1 m2, cách lề đường 0,5 m. Mẫu bụi (27 mẫu) được 
thu thập trong tháng 8-9 năm 2019. Mẫu sau khi lấy được gói vào 
giấy nhôm sạch và mang về phòng thí nghiệm, sàng qua rây 0,5 
mm để loại đất, đá và rác. Mẫu được lưu trong tủ lạnh sâu trước 
khi phân tích. Danh sách mẫu và bản đồ từng vị trí thu thập mẫu 
bụi được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. Vị trí lấy mẫu bụi tại Hà Nội.

TT Địa điểm Ký hiệu Vĩ độ Kinh độ
1 Văn Miếu HN-01 21.028429 105.836225
2 Đại học Quốc gia Hà Nội - Xuân Thủy, Cầu Giấy HN-02 21.03668 105.785
3 Bưu điện Hà Đông HN-03 20.973682 105.77876
4 Cầu Diễn HN-04 21.041454 105.762
5 Đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm) HN-05 21.053958 105.887596
6 Đền Quán Thánh HN-06 21.043069 105.836172
7 Trường Đại học Thăng Long HN-07 20.975331 105.815531
8 Hoàng Quốc Việt - Bưởi HN-08 21.046692 105.806223
9 Ngã tư Mai Dịch HN-09 21.035886 105.780655
10 Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông HN-10 20.98906 105.808504
11 Trường Đại học Luật Hà Nội HN-11 21.021831 105.809491
12 Quốc lộ 5 HN-12 21.017306 105.944082
13 Gầm cầu vượt quốc lộ 5 - quốc lộ 1 HN-13 21.024749 105.929278
14 Nút giao quốc lộ 5 - quốc lộ 1 HN-14 21.024299 105.92998
15 Công viên Hòa Bình HN-15 21.062431 105.786318
16 Ngã tư Sở HN-16 21.002306 105.819179
17 Bến xe Nước Ngầm HN-17 20.965761 105.842307
18 Vòng xoay Lê Quang Đạo HN-18 21.010591 105.772973
19 Cầu Văn Điển HN-19 20.951682 105.844
20 Ngã tư Keangnam HN-20 21.017712 105.783182
21 Nam cầu Vĩnh Tuy HN-21 20.99967 105.871117
22 Ngã tư Vọng HN-22 20.99713 105.841365
23 Ngã tư Trâu Quỳ HN-23 21.021181 105.937888
24 Cầu Giấy HN-24 21.030604 105.800617
25 Nam cầu Chương Dương HN-25 21.036961 105.853641
26 Đường Thanh Niên HN-26 21.047727 105.837433
27 Cầu Thanh Trì HN-27 20.981472 105.891255

Xử lý mẫu

Mẫu bụi được xử lý trước khi phân tích trên thiết bị sắc ký. 
Mẫu (1 g) được cho vào chai thủy tinh có nắp với dung tích 100 
ml. 5 g muối Na2SO4 khan và 50 µl hỗn hợp chất đồng hành Mix 
33 nồng độ 2 ppm được thêm vào lọ có chứa mẫu bụi. Mẫu được 
chiết với 40 ml DCM bằng máy lắc trong 1 giờ. Phần dịch chiết 
được phân tách với mẫu bằng máy ly tâm trong 5 phút ở tốc độ 
1.500 vòng/phút. Phần dịch phía trên được gạn và lọc qua lớp muối 
Na2SO4 khan vào bình cầu 250 ml. Phần cặn bên dưới được chiết 
tiếp 2 lần với 40 ml DCM như trên. Dịch chiết của 3 lần được gộp 
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Abstract: 

The average concentration of 16 PAHs in street dust in 
Hanoi (n=27) was 1,226 ng/g, ranging from 532 to 2,276 
ng/g. The total toxic equivalent amount of 16 PAHs, in 
comparison with BaP, TEQBaP was 121.58 ng/g on average 
and varried in a range of 35.36 and 322.22 ng/g. Amongst 
16 analysed PAHs, the most abundant compounds 
were Pyr (16.4%)>BbF (14.0%)~Fluth (14.0%)>BghiP 
(12.3%)>Phe (7.9%). However, BaP occupied up to 52.6% 
of the toxic equivalent amount, followed by DahA (15.9%) 
and BkF (14.2%). In Hanoi street dust, the ratios of some 
special PAHs such as Fluth/Fluth+Pyr (0.46±0.04); BaA/
Chr in a range of 0.27-0.49 (occupied 60% of the dust 
sample amount), and IcdP/BghiP (0.40±0.11), showed 
that the main emission source of PAHs in Hanoi road 
dust was from traffic vehicles using gasoline. The PAHs 
concentrations in street dust in Hanoi tended to be reduced 
up to approximately 10% in the observation for a few 
recent years despite the increasing traffic vehicle volume 
of the city. That means the better traffic vehicles and road 
management in Hanoi, the lesser emission of toxic organic 
pollutants, especially PAHs, to the ambient air. 
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lại trong bình cầu 250 ml, thêm 20 ml dung môi n-hexan và cô về 
khoảng 2 ml bằng thiết bị cô quay chân không. Dịch chiết được 
làm sạch trên cột silica gel 1,5 g và PAHs được rửa giải bằng 15 
ml hỗn hợp dung môi DCM:n-hexan với tỷ lệ 1/9 về thể tích. Dịch 
rửa giải cuối cùng được cô cạn xuống dưới 1 ml bằng khí nitơ, 
thêm chất nội chuẩn pyren-d10 và định mức 1 ml bằng dung môi 
n-hexan trước khi phân tích trên thiết bị GC.

Phân tích

16 PAHs trong nghiên cứu này được định tính bởi thời gian lưu 
và mảnh phổ đặc trưng; định lượng bằng phương pháp nội chuẩn 
với pyrene-d10 trên thiết bị phân tích sắc ký khí khối phổ GC/MS 
2010 (Shimazu, Nhật Bản). Trong 16 PAHs, 5 chất đồng hành (SR) 
và 1 chất nội chuẩn (IS) được tách trên cột Rtx-5 (60 m x 0,25 mm 
x 0,25 µm) của Hãng Restek (Mỹ). Điều kiện phân tích chi tiết các 
PAHs này tương tự như đã được trình bày trong nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Quỳnh và cs (2020) [10]. 

Kiểm soát và đảm bảo chất lượng (Quality Assurance/Quality 
Control: QA/QC): để kiểm soát chất lượng của quá trình phân tích, 
chất đồng hành luôn được thêm vào từng mẫu trước khi mẫu được 
chuẩn bị. Mẫu trắng, lặp và thu hồi (thêm chuẩn PAHs) luôn được 
thực hiện trong mỗi mẻ. Hiệu suất thu hồi đạt 54-106% đối với 
hỗn hợp chất đồng hành trong các mẫu thật và 70-124% với mẫu 
thu hồi. Đường chuẩn có hệ số tương quan R2>0,995 trong khoảng 
nồng độ 1-200 ng/ml. Giới hạn phát hiện của thiết bị đối với các 
PAHs là 0,11-0,27 ng/ml. Giới hạn phát hiện của các PAHs trong 
mẫu bụi từ 0,11 đến 0,27 ng/g.

Kết quả và bàn luận

Hàm lượng PAHs trong bụi mặt đường tại Hà Nội

Hàm lượng của 16 PAHs trong bụi mặt đường của Hà Nội 
thu thập năm 2019 nằm trong khoảng 532-2.276 ng/g, trung bình 
là 1.226 ng/g (hình 1). Hầu hết, các điểm lấy mẫu (27 điểm) tại 
các đường phố với mật độ giao thông cao. Kết quả phân tích ghi 
nhận, hàm lượng tổng PAHs>2.000 ng/g có 3 điểm, 1.000-2.000 
ng/g 17 điểm và <1.000 ng/g có 7 điểm. Điểm có hàm lượng 
PAHs cao hơn hẳn các điểm khác là tại đường Thanh Niên trước 
đền Quán Thánh (HN-06), ngã tư Keangnam (HN-20), phố Hạ 
Đình và trước cửa Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng 
Đông (HN-10). Một số điểm có hàm lượng PAHs phân tích 
được trong bụi mặt đường thấp nhất là gần công viên, sân vận 
động như: đường Xuân Đỉnh gần công viên Hòa Bình (HN-15), 
vòng xoay Lê Quang Đạo gần sân vận động Mỹ Đình. Ngoại trừ 
điểm lấy mẫu gần bến xe nước ngầm (HN-17), nhìn chung, hàm 
lượng tổng PAHs trong bụi chênh lệch khoảng 4 lần giữa điểm 
có hàm lượng thấp nhất và điểm có hàm lượng cao nhất. Sự phát 
sinh và có mặt PAHs trong bụi mặt đường có thể đến từ nhiều 
nguồn khác nhau, nhưng nhiều nhất là từ các phương tiện cơ giới 
tham gia giao thông (bao gồm khí thải và lốp bị mài mòn), bề 
mặt đường, cách quản lý đô thị (như quét dọn, hút bụi hay rửa 
đường…). Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã khẳng định, nguồn 
phát thải chính PAHs vào bụi đường là qua sự đốt nhiên liệu của 
động cơ xăng và sự mài mòn của lốp xe [1, 4, 6]. 

Hình 1. Hàm lượng tổng 16 PAHs trong bụi mặt đường tại các 
vị trí lấy mẫu.

Đánh giá độ độc tương đương so với BaP

Độ độc của mỗi chất hóa học nói chung và PAHs nói riêng 
tùy thuộc vào cấu tạo hóa học của từng chất. Trong nhóm hợp 
chất thơm đa vòng thường xuyên được theo dõi, hợp chất được 
biết đến nhiều vì có độ độc cao và khả năng gây ung thư ở người, 
động vật là BaP. BaP được xếp vào loại chất có độ độc cao nhất 
với hệ số độc là 1. Để ước lượng mức nguy hiểm của nhóm chất 
độc đối với cộng đồng, người ta dựa vào nồng độ chất đó được 
nhân với hệ số độc tương ứng khi so sánh với chất độc nhất, ở 
đây là BaP. Nisbet và Lagoy (1992) [11] đã đưa ra các TEF ứng 
với BaP và được thế giới chấp nhận đến nay để ước lượng độ độc 
của nhóm chất PAHs trong các đối tượng mẫu môi trường và thực 
phẩm khác nhau. Bảng 2 trình bày hàm lượng và độ độc tương 
đương so với BaP của 16 PAHs trong 27 mẫu bụi tại Hà Nội.
Bảng 2. Hàm lượng PAHs và độ độc tương đương với BaP 
(TEQBaP) trong bụi mặt đường Hà Nội.

TT Hợp chất
Hàm lượng 
trung bình 
(ng/g) (n=27)

TEF
TEQBaP (ng/g) (n=27)

Trung bình Min Max

1 Nap 19,7 0,001 0,02 0,00 0,05
2 Acy 12,0 0,001 0,01 0,00 0,03
3 Ace 8,2 0,001 0,01 0,00 0,03
4 Flu 12,8 0,001 0,01 0,00 0,04
5 Phe 96,9 0,001 0,10 0,02 0,29
6 Ant 12,2 0,01 0,12 0,01 0,49
7 Fluth 172,2 0,001 0,17 0,08 0,32
8 Pyr 201,5 0,001 0,20 0,09 0,46
9 BaA 59,8 0,1 5,98 1,89 13,31
10 Chr 111,5 0,01 1,11 0,49 2,43
11 BbF 172,8 0,1 17,28 5,55 34,37
12 BkF 57,3 0,1 5,73 1,44 15,71
13 BaP 64,0 1 64,00 19,40 139,72
14 IcdP 60,2 0,1 6,02 2,17 14,23
15 DahA 19,3 1 19,30 3,50 97,84
16 BghiP 151,4 0,01 1,51 0,72 2,90
  Tổng 1.231,8   121,58 35,36 322,22

Nhìn chung, tổng độ độc TEQBaP của 16 PAHs trong bụi mặt 
đường tại Hà Nội trung bình là 121,58 ng/g, dao động trong 
khoảng 35,36-322,22 ng/g. Trong tổng độ độc của 16 chất, BaP 
đóng góp đến 52,6% nồng độ độc, tiếp đến là DahA 15,9% và 
BbF 14,2%. Trong các kết quả nghiên cứu trước đây, trung bình 
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tổng TEQBaP trong bụi mặt đường ở Hà Nội của Mon và cs (2019) 
[4] (thu thập mẫu năm 2012, n=6) là 162 ng/g; Le Huu Tuyen 
và cs (2016) [12] (thu thập mẫu năm 2011, n=24) là 117 ng/g 
(6,5-546 ng/g); Hoang Quoc Anh và cs (2019a) [6] (thu thập mẫu 
năm 2016, n=10) trong khoảng 81 đến 850 ng/g, với sự đóng 
góp chủ yếu của BaP và DahA. So sánh TEQBaP trong bụi đường 
của một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Đài Loan 
(173 ng/g), Myanmar (42 và 43 ng/g ứng với Yangon và Pathein), 
Kumamoto, Nhật Bản (31 ng/g) [4], Hà Nam, Trung Quốc (1.100 
ng/g) [13], Bắc Kinh, Trung Quốc (90-1.330 ng/g) [14], mức 
TEQBaP trong bụi mặt đường ở Hà Nội trong nghiên cứu này cao 
hơn của Myanmar, Nhật Bản, thấp hơn Đài Loan, Trung Quốc, và 
thấp hơn mức an toàn do Tổ chức môi trường Canada đưa ra đối 
với chất lượng đất TEQBaP là 600 ng/g [6, 14]. 

Sự phân bố các PAHs trong bụi mặt đường tại Hà Nội

16 PAHs trong 27 mẫu bụi mặt đường tại Hà Nội đã được 
phân tích và đánh giá tỷ lệ phần trăm từng đơn chất và theo số 
vòng thơm trong phân tử. Kết quả được biểu diễn trong hình 
2. Trong 16 PAHs, các chất chiếm thành phần cao nhất là Pyr 
(16,4%)>Fluth (14,0%)~BbF (14,0%)>BghiP (12,3%)>Phe 
(7,9%). Các PAHs còn lại đều chiếm tỷ lệ trung bình rất nhỏ cỡ 
1% (Nap, Acy, Ace, Flu, Ant và DahA) và 5% (BaA, BkF, BaP và 
IcdP). Tỷ lệ của các PAHs hơi khác so với các nghiên cứu trước 
đó của Le Huu Tuyen và cs (2014, 2016) [5, 12], Hoang Quoc 
Anh và cs (2019a) [6], nhưng chiếm thành phần chính vẫn là Pyr, 
Fluth, BbF, BghiP và Phe. Tính theo số vòng benzen trong phần 
tử, nhóm PAHs có 4 vòng chiếm tỷ lệ lớn nhất (44%), tiếp đến là 
nhóm PAHs có 5 vòng (26%) và 6 vòng (17%) và thấp hơn cả là 
nhóm có 3 và 2 vòng thơm. 

                        (A)                                                  (B)

Hình 2. Tỷ lệ phần trăm từng PAHs (A) và theo số vòng thơm 
(B) trong mẫu bụi.

Nhiều nghiên cứu dựa vào tỷ lệ các PAHs đặc trưng để đưa ra 
nguồn gốc PAHs có mặt trong mẫu. Một trong những tỷ lệ PAHs 
thường dùng để xác định nguồn thải PAHs từ các nhiên liệu đốt 
là Fluth/Fluth+Pyr [4, 6]. Tỷ lệ này >0,5 cho thấy nguồn phát thải 
từ động cơ diesel, tỷ lệ <0,5 cho thấy nguồn phát thải từ động cơ 
có sử dụng xăng. Tỷ lệ Fluth/Fluth+Pyr trung bình trong các mẫu 
bụi đường của Hà Nội là 0,46±0,04. Số mẫu bụi có tỷ lệ Fluth/
Fluth+Pyr từ 0,4-0,5 là 21 mẫu, trong khi 6 mẫu có giá trị >0,5 
đến 0,55. Kết quả này tương tự như nghiên cứu về bụi đường Hà 
Nội năm 2012 và 2016 của Mon và cs (2019) [4] (0,47±0,03), 
Hoang Quoc Anh và cs (2019a) [6] (0,46). Chứng tỏ, PAHs trong 
bụi đường của Hà Nội có nguồn gốc không thay đổi từ các phương 
tiện cơ giới có sử dụng xăng là chủ yếu. Ngoài ra, trong nghiên 

cứu của Tô Thị Hiền và Huỳnh Văn An (2013) [15] sử dụng 2 tỷ 
số BaA/Chr và IcdP/BghiP để xác định nguồn phát thải PAHs từ 
động cơ sử dụng xăng hoặc diesel. 60% giá trị BaA/Chr trong các 
mẫu bụi đường tại Hà Nội trong khoảng 0,27-0,49 biểu thị cho sự 
phát thải từ động cơ sử dụng xăng và 20% giá trị BaA/Chr trong 
khoảng 0,49-0,66 đặc trưng cho sự phát thải từ động cơ diesel. Tỷ 
số IcdP/BghiP trong các mẫu là 0,4±0,1 cho thấy, các PAHs sinh 
ra từ động cơ sử dụng nhiên liệu là xăng. Như vậy, kết quả nghiên 
cứu khẳng định thêm nguồn gốc PAHs trong bụi mặt đường tại Hà 
Nội có nguồn gốc từ các phương tiện giao thông sử dụng xăng là 
chính, tiếp đến là động cơ diesel và các yếu tố khác như sự mài 
mòn lốp xe, bề mặt đường. 

Sự biến thiên PAHs trong bụi mặt đường tại Hà Nội

Hàm lượng PAHs trong bụi mặt đường ở Hà Nội của một số 
năm gần đây được thể hiện ở bảng 3. Nhìn chung, hàm lượng 
PAHs trong bụi năm 2019 của nghiên cứu thấp hơn so với các 
năm từ 2011 đến 2016. Tổng PAHs (gồm cả ankyl-PAHs) cao 
nhất trong nghiên cứu của Le Huu Tuyen và cs (2016) [12] (thu 
thập mẫu năm 2012-2013) là 1.900 ng/g (giá trị trung bình của 
23 PAHs, dao động trong khoảng 530-4.700 ng/g) và 1.756 ng/g 
(trung bình của 16 PAHs). Năm thu thập mẫu bụi 2011, 2012 và 
2016 của các tác giả Le Huu Tuyen và cs (2014) [5], Mon và cs 
(2019) [4], Hoang Quoc Anh và cs (2019b) [7] cho thấy, khoảng 
nồng độ PAHs trong bụi mặt đường dao động khác nhau, nhưng 
dường như tương tự nhau với giá trị tổng nồng độ 16 PAHs là 
1.356-1.400 ng/g. PAHs trong bụi mặt đường năm 2019 của 
nghiên cứu này thấp hơn hàm lượng trung bình 16 PAHs năm 
2012 (1.226 so với 1.400 ng/g bụi).
Bảng 3. Hàm lượng PAHs trong bụi mặt đường tại Hà Nội từ 
năm 2011 đến 2019.

Thời điểm 
thu thập mẫu

Số 
mẫu

Số 
PAHs 

Hàm lượng PAHs trong mẫu bụi (ng/g)
Tài liệu
tham khảoTrung bình 

(ng/g)
Trung vị 
(ng/g)

Khoảng 
(ng/g)

Tổng 16 
PAHs

Tháng 1/2011 24 25 1.500 127-5.542 1.376 [5]
Năm 2012 6 16 1.400 max 3.300 1.400 [4]
Năm 2012-2013 16 23 1.900 530-4.700 1.756 [5]
Tháng 8-9/2016 18 19 1.500 830-5.000 1.356 [7]
Tháng 8-9/2016 18 34 1.800 1.100-5.500 [7]
Tháng 9/2019 27 16 1.226 1.103 532-2.276 1.226 Nghiên cứu này

Mối tương quan giữa PAHs và lượng xe cơ giới tại Hà Nội

PAHs trong bụi mặt đường tại Hà Nội theo nghiên cứu này và 
các nghiên cứu trước là do sự phát thải của các phương tiện giao 
thông sử dụng xăng là chủ yếu. Cũng giống như các thành phố lớn 
của cả nước, thủ đô Hà Nội có tốc độ phát triển nhanh, nhưng cơ sở 
hạ tầng không phát triển theo kịp. Sự ùn tắc giao thông không chỉ 
vào những giờ cao điểm mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào do mật độ 
giao thông lớn, đường phố chật hẹp… Xe máy luôn là phương tiện 
chính của người dân Hà Nội [16]. Theo số liệu tổng kết [17-20] 
(hình 3), ước lượng năm 20219 số xe máy đạt 5,7 triệu, tăng hơn 
1,6 lần so với năm 2010. Xe ô tô là phương tiện chiếm ưu thế số 
2 sau xe máy tại thành phố Hà Nội. Số xe ô tô tính đến quý 1 năm 
2019 đăng ký hoạt động trên địa bàn Hà Nội là 739.000 (tăng 2,4 
lần so với năm 2010). 
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Hình 3. Mối tương quan giữa lượng xe ô tô, xe máy và hàm 
lượng PAHs trong bụi mặt đường ở Hà Nội. 

Sự gia tăng các phương tiện cơ giới có sử dụng nguyên liệu 
dầu mỏ có thể làm phát sinh thêm các chất ô nhiễm vào môi trường 
không khí, trong đó có PAHs. Kết quả nghiên cứu hiện nay và 
những năm trước về PAHs trong bụi đường có chiều hướng giảm 
(hình 3), mặc dù các phương tiện giao thông ở thành phố vẫn tăng. 
Hàm lượng trung bình tổng 16 PAHs trong bụi các năm 2010, 2012 
và 2016 tương tự nhau, cỡ 1.400 ng/g và giảm khoảng 10% trong 
năm 2019 (1.226 ng/g). Sự giảm này có thể do cách quản lý các 
phương tiện cơ giới có chiều hướng tốt hơn trong thành phố như xe 
máy cũ, xe ba gác ít xuất hiện trên đường phố, xe tải không được 
vào thành phố tại các giờ cao điểm... Ngoài ra, các hãng xe cũng 
đưa ra nhiều kỹ thuật mới giúp giảm khả năng phát khí thải như: xe 
có chức năng tắt máy khi tạm dừng, động cơ đốt nhiên liệu tốt hơn 
và các bộ lọc khí thải có xúc tác để hấp thụ triệt để khí thải hơn…

Kết luận

Bụi mặt đường là một trong những đối tượng môi trường thông 
qua đó đánh giá chất lượng môi trường không khí đô thị. PAHs 
trong bụi mặt đường là chất ô nhiễm phát thải từ động cơ của 
phương tiện giao thông có sử dụng xăng là chủ yếu và chiếm thành 
phần chính là các PAHs với số vòng benzen trong phân tử là từ 4 
đến 6 vòng. Độ độc tương đương với BaP của 16 PAHs trong bụi 
mặt đường tại Hà Nội trong nghiên cứu này ở mức trung bình so 
với các nước trong khu vực và thấp hơn tiêu chuẩn (TEQBaP 600 
ng/g) của Tổ chức môi trường Canada đưa ra đối với chất lượng 
đất. PAHs trong bụi mặt đường của thành phố Hà Nội có chiều 
hướng giảm so với các năm trước đây, mặc dù lượng xe cơ giới 
tham gia giao thông tăng. Điều này chứng tỏ, sự quản lý giao thông 
đường bộ trong nội đô Hà Nội có chiều hướng tốt hơn, giảm lượng 
khí ô nhiễm phát thải ra môi trường như PAHs. 
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